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CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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ĐIỂM
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ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN
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6.28.03.39.018/11/1997HùngHoàng Đình03031611411

6.97.06.010.016/10/1999CườngPhạm Mạnh03031711022

6.58.04.09.020/08/1999CườngVõ Hữu03031711033

4.33.04.79.029/01/1999ĐứcĐặng Minh03031711104

6.97.06.010.003/08/2000AnNguyễn Trường03031810965

5.95.06.010.013/05/2000AnhLê Quang03031810976

6.97.06.010.025/07/2000AnhLê Tuấn03031810987

3.90.07.310.030/06/2000BảoTrần Quốc03031811008

7.98.07.310.002/01/2000ChiếnĐinh Mạnh03031811019

7.47.07.310.015/11/2000ChiếnNguyễn Minh030318110210

7.27.06.710.001/09/2000CôngĐinh Tiến030318110311

6.37.05.37.025/05/2000CườiVõ Văn030318110512

7.37.07.010.04/12/2000DuyNguyễn Bảo030318110713

6.87.05.710.024/05/2000DươngNguyễn Minh030318110814

7.37.07.010.015/10/2000DươngTrần Đông030318110915

7.27.06.710.009/12/2000ĐạtNguyễn Hoàng030318111116

5.66.06.31.009/08/2000ĐôngHuỳnh Hoài030318111317

8.18.07.710.007/12/2000ĐôngNguyễn Phước Hà030318111418

4.83.05.710.026/08/2000HậuNguyễn Trung030318111819

7.37.07.010.027/03/2000HuyNguyễn Đức030318112120

7.07.06.310.020/11/2000HuyNguyễn Đức030318112221

6.16.06.07.021/09/2000HuyPhạm Gia030318112322

7.78.06.710.023/06/2000HuyThái Nhật Hoàng030318112423

7.87.08.310.014/06/2000HưngVăn Thành030318112524

7.98.08.07.020/05/2000HữuNguyễn Đoàn Thanh030318112625

7.47.07.310.017/06/2000KhaHuỳnh Lê030318112726

7.67.07.710.07/12/1999KhangLê Nhỉ030318112827

5.34.05.710.025/04/2000KhangNguyễn Tuấn030318112928

7.26.08.010.022/08/2000KhanhNguyễn Duy030318113029

6.87.05.710.017/07/2000KhảiBùi Thanh030318113130

7.88.07.010.029/06/2000KhimTrần Anh030318113231

6.56.06.310.014/2/2000LongHoàng Phước030318113332

7.07.06.310.016/06/2000LongNguyễn Lưu Kim030318113533
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7.37.07.77.023/10/2000LongNguyễn Văn030318113634

6.16.05.310.029/02/2000LuânTrần Văn030318113935

6.16.05.310.001/03/2000LựcTrần Tấn030318114036

6.56.06.310.012/2/2000MạnhChu Đức030318114137

4.76.02.76.017/03/2000MẫnNguyễn Ngọc Thanh030318114238

7.37.07.010.018/03/2000MinhĐỗ Ích030318114339

6.57.05.010.005/08/2000MinhTrần Công030318114440

7.37.07.010.024/03/2000MỹNguyễn Quốc Anh030318114541

7.48.06.010.005/06/2000NamBùi Hoàng Phương030318114642

8.28.08.010.021/9/2000NamNguyễn Phương030318114743

6.35.07.010.014/04/2000NgàNguyễn Ngọc030318114844

3.70.06.710.004/01/2000NguyênNguyễn Phước030318114945

7.47.07.310.006/5/2000NhànNguyễn Thanh030318115046

7.07.06.310.009/11/2000NhânLê Thành030318115147

6.67.05.310.027/12/2000PhongHoàng Tiến030318115448

6.65.07.710.013/04/2000PhúcNguyễn Hữu030318115649

6.67.05.310.010/08/2000PhúPhạm Đại030318115750

6.16.05.310.016/03/2000PhươngTrịnh Đình030318115851

5.54.06.310.019/05/2000QuangTrần Nhật030318115952

7.47.07.310.010/08/2000QuốcLê Thành030318116053

5.34.05.710.015/09/1995RinNguyễn Trung030318116154

7.27.06.710.017/09/2000SangLê Tấn030318116255

8.18.07.710.004/11/1999SơnLê Ngọc030318116356

6.57.05.010.025/03/2000TàiNguyễn Tấn030318116557

7.47.07.310.002/02/2000TàiNguyễn Thế030318116658

6.27.05.07.008/03/2000TàiNguyễn Minh030318116759

7.27.06.710.020/10/2000TânBùi Hiệp030318116960

8.18.07.710.024/09/2000TânNguyễn Duy030318117061

7.27.06.710.008/04/2000ThanhTrần Liêm030318117162

6.96.07.310.018/10/2000ThảoPhan Đình030318117263

6.76.06.710.003/10/2000TháiTrần Quốc030318117364

6.25.06.710.023/05/2000ThắngNguyễn Hữu030318117465

5.65.05.310.018/05/2000ThếHuỳnh Võ Vĩnh030318117566

8.28.08.010.018/07/2000ThiệnTrần Minh030318117667

6.36.05.710.027/2/2000ThìUng Văn030318117768

6.57.05.010.028/01/2000ThịnhĐặng Quốc030318117869

6.75.08.010.025/02/2000ThịnhNguyễn Hưng030318117970

6.96.07.310.009/03/2000ThịnhNguyễn Phúc030318118071

6.97.06.010.014/11/2000TiênQuảng Đại030318118272

7.07.06.310.023/07/2000ToànTrần Cẩm030318118373
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7.67.07.710.015/02/2000ToànNguyễn Hữu030318118474

6.67.06.36.025/06/2000TriềuTrần Văn030318118575

6.97.06.010.022/04/2000TrònTrần Văn030318118676

7.67.07.710.011/06/2000TrungNguyễn Văn030318118777

8.38.08.310.006/05/2000TrườngPhan Lâm030318118878

7.18.05.310.025/12/2000TùngNguyễn Duy030318118979

7.88.07.010.028/10/2000ViệtNguyễn Kim030318119080

8.28.08.010.001/01/2000VũNguyễn Thế030318119181

6.36.05.710.014/7/2000VươngPhan Tấn030318119282

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

ĐẶNG ĐÔN LAI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 23 tháng 07 năm 2020

0(0%)5(6.1%)6(7.3%)32(39%)32(39%)7(8.5%)0(0%)82(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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